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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : ENG301 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : ANH NGỮ CAO CẤP 1

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ T15KDN

Thời gian : 17h30 - 24/10/2010 1:LẦN THI

3:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ55000010151010

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Năm phẩy Tám5.84.5000076710T15KDN1HằngPhạm Thị Thu1323205851

Không0.03.9000086810T15KDN1HiềnHồ Thị Thanh1323206122

Sáu phẩy Sáu6.65.7000086810T15KDN1MậnTrần Thị1323206853

Bảy phẩy Bảy7.77.900007788T15KDN1MyPhan Trần Trà1323206884

Tám phẩy Năm8.59.0000086810T15KDN1VyNguyễn Thị Nhã1323209095

Sáu phẩy Năm6.56.000008669T15KDN1OaiLê Văn1423205656

Sáu phẩy Chín6.96.2000077710T15KDN1ThơPhạm Thị1423206047

Năm phẩy Tám5.84.4000087510T15KDN1XuânMai Thị Lệ1423206498

Không0.03.9000088610T15KDN1PhươngNguyễn Thi Thu1523207919

Năm phẩy Tám5.84.5000086610T15KDN1YếnTrần Thị Bích15232079310

Năm phẩy Chín5.94.5000077710T15KDN1NguyệtNguyễn Thị Thúy15232079511

Không0.03.9000087810T15KDN1NhungLê Thị15232080212

Năm phẩy Sáu5.64.1000087510T15KDN1SươngTrương Thị Ngọc15232080513

Năm phẩy Bảy5.74.3000086610T15KDN1HồngTrần Thị15232081014

Sáu6.04.9000086610T15KDN1ThủyNguyễn Thị Cẩm15232081315

Sáu6.04.700008779T15KDN1ÁnhLưu Thị15232082016

Sáu phẩy Ba6.35.7000086510T15KDN1CẩmNguyễn Lê Dạ15232082417

Không0.03.8000088610T15KDN1MinhPhan Thị Nhật15232082818

Sáu phẩy Bốn6.45.4000076810T15KDN1ThuNguyễn Thị15232082919

Sáu phẩy Năm6.55.1000088710T15KDN1UyênNguyễn Thị Thục15232083020

Sáu phẩy Bảy6.75.7000088610T15KDN1LoanTrần Thị Bích15232083521

Bảy phẩy Ba7.37.1000078510T15KDN1KiềuPhan Thị15232083622

Bảy phẩy Hai7.27.100007859T15KDN1TrangNguyễn Thị Quỳnh15232083823

Sáu phẩy Bảy6.75.7000097610T15KDN1AnhNguyễn Thị Vân15232083924

Sáu6.04.4000087710T15KDN1HạnhNguyện Thị Mỹ15232084425

Năm phẩy Bốn5.44.100007669T15KDN1ThảoTrần Thị15232084826

Tám phẩy Sáu8.68.9000088710T15KDN1HiềnPhạm Thị Thanh15232085327

Sáu phẩy Năm6.55.7000076810T15KDN1TuyNguyễn Thị Phước15232085528

Bảy phẩy Hai7.26.900008689T15KDN1ThủyĐỗ Thị Thu15232086029

Sáu6.04.4000088610T15KDN1DiễmNgô Thị15232086530
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    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
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Không0.03.4000076610T15KDN1ThànhTrần Quốc15232087031

Tám phẩy Một8.18.3000087710T15KDN1HàĐặng Thị Thanh15232087332

Sáu phẩy Tám6.85.9000088610T15KDN1LiênBùi Thị Bích15232087633

Bảy7.06.0000098610T15KDN1TràNguyễn Thị Thanh15232088634

Bảy phẩy Chín7.97.9000078710T15KDN1ĐồngVõ Thị Kim15232089335

Tám phẩy Ba8.37.7000099810T15KDN1HoaĐỗ Thị Mỹ15232089536

Sáu phẩy Hai6.25.5000076610T15KDN1HuyềnNguyễn Thị15232089937

Năm phẩy Sáu5.64.4000086510T15KDN1TrâmNguyễn Thị15232090138

Năm phẩy Bảy5.74.200008689T15KDN1NữNguyễn Thị15232090339

Không0.03.9000086510T15KDN1ThanhNguyễn Thị15232090440

Sáu6.04.5000087710T15KDN1PhaLê Thị My15232090741

Năm phẩy Bảy5.74.200008769T15KDN1ChiTrần Thị Bích15232091042

PP000076510T15KDN1HoàiPhạm Thị Tố15232091243

Sáu6.04.9000076710T15KDN1SangNguyễn Minh15232091444

Không0.03.5000086610T15KDN1NguyênMai Văn15232091745

Không0.02.9000096710T15KDN1TínNguyễn Thị Mỹ15232092746

Sáu phẩy Hai6.24.4000088810T15KDN1XuânNguyễn Thị Mỹ15232093147

Năm phẩy Tám5.84.8000086510T15KDN1ThúyTrần Thị15232093448

Năm phẩy Chín5.94.6000086710T15KDN1HạnhĐặng Thị15232093549

Sáu6.04.400008879T15KDN1NgaPhan Thị Thanh15232093950

Không0.03.5000087710T15KDN1TâmLê Thị15232094351

Không0.03.900008769T15KDN1TriềuLương Thị Hải15232094452

Bảy phẩy Một7.16.3000097710T15KDN1ThảoNguyễn Thị Thanh15232094553

Sáu phẩy Chín6.96.500009669T15KDN1NhiDương Thị Ngọc15232094654

Năm phẩy Sáu5.64.2000086610T15KDN1NởTrần Thị Xuân15232094855

Không0.03.500008669T15KDN1QuanNguyễn Ái15232096056

Năm phẩy Sáu5.64.500008659T15KDN1HiềnNgô Thị Thúy15232096657

Năm phẩy Năm5.54.400008659T15KDN1ViTrần Thị15232097158

Không0.02.900007668T15KDN1CườngĐặng Văn15232097959

Năm phẩy Sáu5.64.200007.56.588T15KDN2ChâuTrương Thị Ngọc13231040560
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Năm phẩy Sáu5.64.500005788T15KDN2LệĐặng Thị Mỹ13231043361

Bảy phẩy Bảy7.77.400009.5788T15KDN2HàNguyễn Thị Thu13232056962

Không0.03.5000065.588T15KDN2SinhNguyễn Thị Tú14231042163

Sáu6.05.4000056.588T15KDN2HàPhạm Thị14232047664

Sáu phẩy Năm6.55.4000078.588T15KDN2QuỳnhLê Vũ Như14232057965

Không0.03.700007689T15KDN2ThiNguyễn Đình14232155966

Không0.02.900005688T15KDN2HiềnĐặng Thị15232079467

Sáu phẩy Năm6.55.800006789T15KDN2LệĐặng Thị Mỹ15232079868

Năm phẩy Năm5.54.4000056.588T15KDN2QuyênHà Lê Ngọc15232079969

Sáu phẩy Sáu6.65.200008.5889T15KDN2NaNguyễn Thị15232080670

Sáu phẩy Năm6.55.800006789T15KDN2ĐịnhBùi Văn15232080871

Sáu phẩy Ba6.35.300006789T15KDN2PhiNguyễn Châu15232081172

PP00005688T15KDN2HuyênTrần Thị Kim15232081773

Sáu phẩy Ba6.35.800006.5688T15KDN2LinhVũ Diệu15232082574

Tám8.07.800008889T15KDN2YênNguyễn Hoàng Thục15232083475

Bảy phẩy Bốn7.47.300007788T15KDN2NhiTrang Ngọc15232083776

Năm phẩy Bảy5.74.700005.5778T15KDN2ÁnhLê Thị Ngọc15232084077

Sáu phẩy Bốn6.45.300007.5789T15KDN2ThảoTrần Lê Nhật15232084578

Sáu phẩy Năm6.56.200005689T15KDN2ThànhNguyễn Minh15232085679

Sáu phẩy Một6.15.000006.56.589T15KDN2ThủyNguyễn Thị Thanh15232086380

Năm phẩy Tám5.84.300007.5788T15KDN2ThoạiNguyễn Thị Kim15232086781

Sáu6.05.500005688T15KDN2YếnVõ Thị15232087482

Sáu phẩy Năm6.56.300006.5678T15KDN2HiềnLê Thị15232087583

Không0.03.700007.5688T15KDN2HằngNguyễn Thiị15232087784

Sáu phẩy Một6.15.000005888T15KDN2LyLê Thị Hằng15232088485

Sáu phẩy Ba6.34.700008.5889T15KDN2HoàngNgô Gia15232088586

Năm phẩy Sáu5.64.100005.5888T15KDN2ThuNguyễn Thị Tuyết15232089087

Bảy phẩy Năm7.57.200007.5888T15KDN2PhươngVũ Thị Hiền15232089788

Năm phẩy Bốn5.44.300005688T15KDN2HằngNguyễn Thị15232089889

Năm phẩy Chín5.94.400007888T15KDN2MinhVũ Thị Ngọc15232090090
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Năm phẩy Sáu5.64.900005589T15KDN2LaiLâm Thị Mỹ15232090891

Bảy phẩy Một7.16.9000057.589T15KDN2SáuNguyễn Thị Thu15232091192

Sáu phẩy Chín6.96.8000065.589T15KDN2ThànhTrần Tuấn15232091393

Bảy phẩy Bảy7.77.900005.57.589T15KDN2ThànhĐoàn Thị Kim15232091994

Sáu phẩy Tám6.86.400006.5788T15KDN2ThảoPhan Thị Phương15232092195

Bảy phẩy Tám7.87.900007888T15KDN2HiềnPhạm Thị15232092496

Sáu phẩy Sáu6.65.9000086.588T15KDN2LệPhạm Thị Thanh15232092697

Sáu phẩy Sáu6.66.3000056.589T15KDN2TuyếtLương Thị Hồng15232093298

Năm phẩy Chín5.95.700007666T15KDN2HườngNguyễn Thái15232093699

Bảy phẩy Sáu7.67.100007899T15KDN2TuyênNguyễn Thị Ngọc152320937100

Năm phẩy Tám5.84.600005888T15KDN2HàPhạm Thị Thu152320940101

Bảy phẩy Chín7.97.5000087.599T15KDN2TrangNguyễn Thị Thu152320941102

P5.8000066.588T15KDN2HồngTrần Thu152320942103

Sáu phẩy Sáu6.65.9000068.578T15KDN2HòaHuỳnh Ngọc152320950104

Sáu phẩy Một6.15.400005.56.588T15KDN2ĐàoTrần Thị152320953105

Sáu phẩy Sáu6.65.6000086.589T15KDN2TrungVũ Tiến152320959106

Sáu phẩy Hai6.25.600006.5688T15KDN2DuyênNguyễn Thị Hồng152320961107

Sáu phẩy Bảy6.76.500007.5866T15KDN2VyLê Nữ Tường152320964108

Sáu phẩy Ba6.35.300007.5788T15KDN2HạnhTrần Thị Mỹ152320973109

PP00000000T15KDN2UyênĐinh Thị Thanh152320974110

Sáu6.05.400006.55.588T15KDN2UyênVõ Đăng Tú152320976111

Sáu phẩy Chín6.97.0000065.588T15KDN2ChâuNguyễn Quế152320977112

Sáu phẩy Năm6.55.100008.5799T15KDN3LênVõ Thị152320790113

Bảy phẩy Hai7.26.00000979.59.5T15KDN3PhướcNguyễn Thị152320796114

Bảy phẩy Sáu7.67.100008.5799T15KDN3ĐôngVõ Thị152320797115

Sáu phẩy Năm6.55.1000096.599T15KDN3YếnTrần Thị Minh152320801116

Bảy phẩy Một7.16.2000096.599T15KDN3LyTrần Thị Khánh152320803117

Bảy phẩy Bảy7.77.200009799T15KDN3LoanTrần Thị Thùy152320804118

Sáu phẩy Chín6.95.7000097.58.58.5T15KDN3ThủyPhan Thị Thanh152320812119

Sáu phẩy Sáu6.65.20000978.59T15KDN3NgaĐặng Thị Diệu152320819120
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Sáu phẩy Tám6.85.200008.57.51010T15KDN3DiễmNguyêễn Thị152320821121

Bảy phẩy Chín7.96.90000981010T15KDN3TrâmĐặng Thị Kiều152320823122

Bảy phẩy Bảy7.77.0000096.59.510T15KDN3HậuNgô Thị152320826123

Sáu phẩy Sáu6.65.0000097.599T15KDN3GiangNguyễn Thị Thảo152320831124

Sáu phẩy Tám6.85.200009899T15KDN3TrangPhạm Thị Thu152320841125

Sáu phẩy Bốn6.44.900008.57.58.58.5T15KDN3HàngPhạm Thị152320843126

Sáu phẩy Một6.14.600008.578.58.5T15KDN3LanNguyễn Thị Phương152320847127

Sáu phẩy Bảy6.75.60000978.58.5T15KDN3ThủyNguyễn Thị Thu152320849128

Bảy phẩy Bốn7.46.3000097.5109.5T15KDN3ThảoĐào Thị Phương152320850129

Sáu phẩy Ba6.34.900009699T15KDN3NaNguyễn Thị Ly152320857130

Sáu phẩy Tám6.85.4000097.599T15KDN3PhượngDương Thị152320859131

Bảy phẩy Bảy7.77.100009799T15KDN3HòaNguyễn Thị152320861132

Sáu phẩy Bốn6.44.40000971010T15KDN3ThọTrần Văn152320868133

Sáu phẩy Hai6.24.200009899T15KDN3TìnhTrần Thị152320869134

Sáu phẩy Năm6.55.200008.5798.5T15KDN3TrâmPhan Thị Đông152320871135

Sáu phẩy Bảy6.76.400008588T15KDN3VânVũ Hải152320872136

Bảy phẩy Tám7.87.4000097.598.5T15KDN3ThưLương Anh152320878137

Bảy phẩy Bốn7.46.900008.5798.5T15KDN3NhungCù Thị Hồng152320880138

Không0.03.900009799T15KDN3TuyếnBùi Thị Kim152320881139

Sáu phẩy Năm6.54.700009899T15KDN3NguyệtNguyễn Thị Thu152320882140

Sáu phẩy Năm6.55.1000096.59.59T15KDN3NgaTạ Thị Lệ152320883141

Sáu phẩy Bảy6.75.500008.5798.5T15KDN3ChâuNguyễn Thị Cẩm152320891142

Sáu phẩy Sáu6.64.900009.5899T15KDN3DiễmLê Thị152320892143

Sáu phẩy Bốn6.45.100008.56.599T15KDN3MyHồ Diệu152320894144

Sáu phẩy Hai6.24.6000096.599T15KDN3HạnhNguyễn Thị152320896145

Sáu phẩy Sáu6.65.4000096.599T15KDN3ThuýTrương Thị Ngọc152320902146

Bảy phẩy Ba7.36.400009.56.59.59T15KDN3HươngĐoàn Thị Lan152320905147

Sáu phẩy Bảy6.75.500008.5799T15KDN3OanhTrần Thị Kim152320909148

Sáu phẩy Một6.14.2000097.599T15KDN3ThủyTrần Thị Lệ152320916149

Sáu phẩy Chín6.95.700009799T15KDN3ThùyLê Thi152320918150
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : ENG301 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : ANH NGỮ CAO CẤP 1

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ T15KDN

Thời gian : 17h30 - 24/10/2010 1:LẦN THI

3:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ55000010151010

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Sáu phẩy Hai6.24.500008.5799T15KDN3ThảoTrần Thị Thu152320920151

Sáu phẩy Chín6.95.6000097.599T15KDN3HồngLê Thị152320922152

Bảy phẩy Năm7.56.4000097.51010T15KDN3HạnhVõ Thị Hồng152320923153

Sáu phẩy Bốn6.44.500009899T15KDN3ChiênTrần Thị152320928154

Sáu phẩy Một6.14.500009699T15KDN3ThôngVũ Thị Trung152320930155

Sáu phẩy Bốn6.44.800009799T15KDN3CôngPhạm Văn152320933156

Sáu phẩy Chín6.96.000009698.5T15KDN3TịnhNguyễn Thị Thanh152320938157

Bảy7.05.500009.571010T15KDN3TrườngHà Xuân152320947158

Sáu phẩy Ba6.35.1000095.599T15KDN3PhướcNguyễn Thị152320949159

Sáu phẩy Chín6.95.6000097.599T15KDN3KiềuLê Thị Diễm152320951160

Bảy phẩy Ba7.36.30000979.59.5T15KDN3ChâuNguyền Thị Ngọc152320954161

Sáu phẩy Tám6.86.100008.55.598.5T15KDN3HoaĐào Thị Kim152320955162

Sáu phẩy Chín6.96.300008.55.599T15KDN3ThảoTrần Thị Nhật152320956163

Sáu phẩy Bốn6.44.800009799T15KDN3HạnhHồ Thị Tuyết152320958164

Sáu phẩy Chín6.95.6000097.599T15KDN3ThanhLương Thị152320963165

Sáu phẩy Bảy6.75.5000096.598.5T15KDN3LýTrương Thị Như152320969166

Sáu phẩy Bảy6.75.400008.5799T15KDN3ThảoTrần Thị152320975167

Sáu phẩy Bảy6.75.400009798.5T15KDN3NgọcNguyễn Thị Bích152320981168

Bảy phẩy Ba7.36.600009798.5T15KDN3TuyềnPhan Thị Ngọc152320983169


